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[bookmark: _Toc205796385]Giới thiệu
[bookmark: _Toc435707366][bookmark: _Toc435707399][bookmark: _Toc8743792][bookmark: _Toc205796386]Mục đích tài liệu 
Tài liệu này nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện kết nối liên thông văn bản với trục liên thông văn bản Quốc gia (VDXP).
[bookmark: _Ref371970104][bookmark: _Ref371970112][bookmark: _Toc435707367][bookmark: _Toc435707400][bookmark: _Toc8743793][bookmark: _Toc205796387]Căn cứ xây dựng tài liệu
	Văn bản
	Mục đích

	Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
	Xác định yêu cầu kỹ thuật, phạm vi thực hiện

	QCVN 201:2016/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
	Xác định yêu cầu kỹ thuật, phạm vi thực hiện


	
[bookmark: _Toc205796388]Quy trình kết nối
[bookmark: _Toc205796389]Mô hình kết nối
[bookmark: _Toc111963680][bookmark: _Toc19086984][image: ]

[bookmark: _Toc182351997][bookmark: _Toc205796390]Trình tự kết nối
· [bookmark: _Toc177475816][bookmark: _Toc52370318]Bước 1: Các đơn vị liên hệ với Cục cơ yếu - Công nghệ thông tin để cấp thông tin kết nối.
· Bước 2: Các Hệ thống QLVB sử dụng API, và theo tài liệu hướng dẫn kết nối để liên thông dữ liệu đến trục liên thông văn bản Quốc gia VDXP
[bookmark: _Toc8743798][bookmark: _Toc205796391]Đặc tả API liên thông 
[bookmark: _Toc205796392][bookmark: _Toc8743799]Thông tin kết nối
[bookmark: _Toc8743800][bookmark: _Toc205796393]Thông tin tham số kết nối

	STT
	Tên tham số
	Mô tả

	1
	SystemId
	Mã định danh của hệ thống

	2
	ApiKey
	Khóa kết nối 

	3
	URL (Product)
	https://api.mofa.gov.vn/s/api/vpcp/vdxp/1.0/

	4
	URL (Sanbox)
	https://test-api.mofa.gov.vn/s/api/vpcp/vdxp/1.0/


[bookmark: _Toc205796394]Giá trị mặc định của jsonHeaders
	STT
	Thuộc tính
	Ý nghĩa

	1
	SystemId
	Mã định danh của hệ thống 

	2
	ApiKey
	Khóa kết nối (cấp khi đăng ký sử dụng hệ thống)


[bookmark: _Toc205796395]Danh sách trạng thái kỹ thuật cần cập nhật
	STT
	Tên trạng thái
	Ý nghĩa

	1
	Processing
	Đánh dấu gói tin đang xử lý lên trục

	2
	Fail
	Đánh dấu gói tin xử lý bị lỗi

	3
	Done
	Đánh dấu gói tin đã xử lý xong, thành công

	4
	Initial
	Đây là trạng thái khởi tạo trên trục


[bookmark: _Toc205796396]Danh sách API liên thông
[bookmark: _Toc205796397]Lấy danh sách đơn vị liên thông – getAgenciesList
(api lấy danh sách bảng mã đơn vị liên thông -getAgenciesList được kết nối khai thác dữ liệu trực tiếp từ Trục liên thông văn bản Quốc gia, phục vụ việc liên thông văn bản với Trục liên thông văn bản Quốc gia)
· Đầu vào
	getAgenciesList
	Phương thức: POST

	getAgenciesList (String jsonHeaders)

	STT
	Tham số
	Thuộc tính tham số
	Giá trị
	Mô tả
	Lưu ý

	1
	jsonHeaders
	
	{}
	
	

	
	
	
	
	
	


· Đầu ra
	Thành công
	Lỗi

	{"data":[{"code":"000.00.04.H14","name":" BQL Khu kinh tế tỉnh - Tỉnh Cao Bằng","pid":"5b90e51b501c0a056a548363" ,"id":"5b90e51c501c0a056a548378"}, ... {"code":"01.01.H20","name":"Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp","pid":"5afd81d07cb17074db2306b5" ,"id":"5b51c33ce4b0057756a01361"}],"Err orDesc":"Thanh cong","ErrorCode":"0","status":"OK"}
	{ "ErrorDesc": "InvalidArgument" , "ErrorCode": "-1" , "status": "FAIL" }


[bookmark: _Toc205796398]Đăng ký đơn vị liên thông – registerAgency
(api đăng ký đơn vị liên thông -registerAgency được đăng ký trực tiếp đơn vị liên thông lên Trục liên thông văn bản Quốc gia; sau khi đăng ký và được duyệt bởi VPCP, hệ thống mới có thể gửi nhận gói tin với Trục liên thông văn bản Quốc gia )
· Đầu vào
	registerAgency
	Phương thức: POST

	registerAgency (String jsonHeaders, data)

	STT
	Tham số
	Thuộc tính tham số
	Giá trị
	Mô tả
	Lưu ý

	1
	jsonHeaders
	
	{}
	
	Tham số mặc định ghi chú bên dưới

	2
	Data
	
	"{\"id\":\"111\",\"pid\":\"5afd8 1d07cb17074db2306b5\",\"cod e\":\"99.99.99.G22\",\"name\":\ "UBND HN\",\"mail\":\"sample@hanoi .gov.vn\",\"mobile\":\"0901010 1010\",\"fax\":\"0419293818\" }"
	Thông tin đơn vị cần đăng ký
	


· Đầu ra
	Thành công
	Lỗi

	{"status":"OK","ErrorCode":"0","ErrorDesc" :"Thanh cong"}
	{ "ErrorDesc": "InvalidArgument" , "ErrorCode": "-1" , "status": "FAIL" }


[bookmark: _Toc205796399]Xóa đơn vị liên thông – deleteAgency
· Đầu vào
	deleteAgency
	Phương thức: POST

	deleteAgency (String jsonHeaders, String Data)

	STT
	Tham số
	Thuộc tính tham số
	Giá trị
	Mô tả
	Lưu ý

	1
	jsonHeaders
	
	{}
	
	

	2
	Data
	AgencyCode
	01.01.02.G22
	Mã đơn vị hủy đăng ký
	


· Đầu ra
	Thành công
	Lỗi

	{"status":"OK","ErrorCode":"0","ErrorDesc" :"Thanh cong"}
	{ "ErrorDesc": "InvalidArgument" , "ErrorCode": "-1" , "status": "FAIL" }


[bookmark: _Toc205796400]Lấy danh sách gói tin edoc hoặc status - getReceivedEdocList
· Đầu vào
	getReceivedEdocList
	Phương thức: POST

	getReceivedEdocList (String jsonHeaders, String Data)

	STT
	Tham số
	Thuộc tính tham số
	Giá trị
	Mô tả
	Lưu ý

	1
	jsonHeaders
	
	
	
	

	2
	
	messagetype
	edoc hoặc status
	Phân loại dữ liệu lấy về
	


· Đầu ra
	Thành công
	Lỗi

	{"data":[{"serviceType":"eDoc","created_t ime":"2018-09-18","updated_time":"20180925","messagetype":"eDoc","status_desc":" fail","docId":"362d322a-8821-4029-a476d4f55e87502c","from":"000.00.11.G14","t o":"14.00.W00","status":"fail"}, ] ,"ErrorDesc":"Thanh cong","ErrorCode":"0","status":"OK"}
	{ "ErrorDesc": "InvalidArgument" , "ErrorCode": "-1" , "status": "FAIL" }


[bookmark: _Toc205796401]Lấy văn bản edoc hoặc gói tin trạng thái - getEdoc
· Đầu vào
	getEdoc
	Phương thức: GET

	getEdoc (String jsonHeaders, string Data)

	STT
	Tham số
	Thuộc tính tham số
	Giá trị
	Mô tả
	Lưu ý

	1
	jsonHeaders
	
	{}
	
	

	2
	Data
	docId
	21cc8773-c9d4-45488603-0aa428f0cf17
	Id xdxml văn bản đến
	


· Đầu ra
	Thành công
	Lỗi

	{"status":"OK","ErrorCode":"0","ErrorDesc":"Thanh cong","data":"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz 4NCjxlZFhNTCB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5taWMuZ292LnZuL1RCVC9RQ 1ZOXzEwMl8yMDE2Ij4NCiAgPGVkWE1MOmVkWE1MRW52ZWxvcGUgeG 1sbnM6ZWRYTUw9Imh0dHA6Ly93d3cubWljLmdvdi52bi9UQlQvUUNWTl8x MDJfMjAxNiI+DQogICAgPGVkWE1MOmVkWE1MSGVhZGVyPg0KICAgIC AgPGVkWE1MOk1lc3NhZ2VIZWFkZXI+DQogICAgICAgIDxlZFhNTDpGcm9 tPg0KICAgICAgICAgIDxlZFhNTDpPcmdhbklkPjAwMC4wMC4xMS5HMTQ8 L2VkWE1MOk9yZ2FuSWQ+DQogICAgICAgICAgPGVkWE1MOk9yZ2FuaXp hdGlvbkluQ2hhcmdlPmlOZXQgc29sdXRpb25zPC9lZFhNTDpPcmdhbml6YXRp b25JbkNoYXJnZT4NCiAgICAgICAgICA8ZWRYTUw6T3JnYW5OYW1lPnBo w7JuZyBr4bu5IHRodeG6rXQgaU5ldCBzb2x1dGlvbnM8L2VkWE1MOk9yZ2Fu TmFtZT4NCiAgICAgICAgICA8ZWRYTUw6T3JnYW5BZGQ+RGlhIGNoaSBU cEhDTTwvZWRYTUw6T3JnYW5BZGQ+DQogICAgICAgICAgPGVkWE1MO kVtYWlsPmluZm9AaG9jaGltaW5oLmdvdi52bjwvZWRYTUw6RW1haWw+DQ ogICAgICAgICAgPGVkWE1MOlRlbGVwaG9uZT4wOTA5ODg4ODg4PC9lZF hNTDpUZWxlcGhvbmU+ =="}
	{ "ErrorDesc": "InvalidArgument" , "ErrorCode": "-1" , "status": "FAIL" }


[bookmark: _Toc205796402]Gửi văn bản hoặc gói tin trạng thái – sendEdoc
· Đầu vào
	sendEdoc
	Phương thức: POST

	sendEdoc (String jsonHeaders, byte[] file)

	STT
	Tham số
	Thuộc tính tham số
	Giá trị
	Mô tả
	Lưu ý

	1
	jsonHeaders
	
	
	
	Giá trị mặc định ở bảng dưới

	2
	
	messagetype
	edoc 
	Edoc hoặc status
	

	
	File
	Byte[]
	
	Mảng byte của file xml đã được đóng gói dữ liệu
	Content Type: multipart/form-data


· Đầu ra
	Thành công
	Lỗi

	{"status":"OK","ErrorCode":"0","ErrorD esc":"Thanh cong","DocId":"5baa1b17f858a408ad31 86d3"}
	{ "ErrorDesc": "InvalidArgument" , "ErrorCode": "-1" , "status": "FAIL" }


[bookmark: _Toc205796403]Hàm cập nhật trạng thái – updateStatus
· Đầu vào
	updateStatus
	Phương thức: POST

	updateStatus (String jsonHeaders, String data)

	STT
	Tham số
	Thuộc tính tham số
	Giá trị
	Mô tả
	Lưu ý

	1
	jsonHeaders
	
	
	
	Giá trị mặc định ở bảng dưới

	2
	Data
	docId
	9abed169-76d2462d-9f3cb71954abc675
	Id của edxml
	

	
	
	status
	done
	Trạng thái gói tin processing, fail, initial hoặc done
	



· Đầu ra
	Thành công
	Lỗi

	{"status":"OK","ErrorCode":"0","ErrorD esc":"Thanh cong","DocId":"5baa1b17f858a408ad31 86d3"}
	{ "ErrorDesc": "InvalidArgument" , "ErrorCode": "-1" , "status": "FAIL" }


[bookmark: _Toc205796404][bookmark: _Toc8743803]Tra cứu trạng thái gói tin gửi liên thông lên Trục văn bản Quốc gia
· URL:
https://api.mofa.gov.vn/s/api/vpcp/vdxp/1.0/inspect?maGoiTin={magoitin}
· Method: GET
· Header bảo mật:
 jsonHeaders (Giá trị mặc định miêu tả mục 3.1.2) 
· Đầu vào:
	Tên trường
	Kiểu
	Bắt buộc
	Mô tả

	maGoiTin
	string
	Có
	Id của gói tin



· Đầu ra
	Tên trường
	Kiểu
	Mô tả

	MaGoiTin
	string
	Id của gói tin

	ThoiGianTao
	datetime
	Thời gian tạo gói tin trên trục

	NoiDungTraVe
	string
	Nội dung phản hồi từ Trục liên thông văn bản Quốc gia

	SoHieu
	string
	Số hiệu văn bản gửi

	TrangThai
	string
	Trạng thái gói tin gửi Trục liên thông văn bản Quốc gia



· Ví dụ:
	[
    {
        "MaGoiTin": "a01f3076-be3d-4f86-a421-d31c5d895fee",
        "ThoiGianTao": "06-08-2025 08:00:10",
        "NoiDungTraVe": "{\"status\":null,\"errorCode\":null,\"errorDesc\":null,\"docID\":null}",
        "SoHieu": "3684/LS-CV",
        "TrangThai": "Fail"
    }
]



[bookmark: _Toc205796405]Lấy danh sách trạng thái gói tin gửi liên thông lên Trục văn bản Quốc gia
· URL:
https://api.mofa.gov.vn/s/api/vpcp/vdxp/1.0/sync?from={mocthoigian} 
· Method: GET
· Header bảo mật:
 jsonHeaders (Giá trị mặc định miêu tả ở mục 3.1.2) 
· Đầu vào:
	Tên trường
	Kiểu
	Bắt buộc
	Mô tả
	Lưu ý

	from
	datetime
	Có
	Thời điểm (mốc thời gian) lấy về danh sách trạng thái gói tin gửi liên thông văn bản
	- Định dạng: dd-MM-yyyy HH:mm:ss
- Phần mềm QLVB lưu mốc thời gian, để thực hiện lấy danh sách lần kế tiếp (tham khảo nghiệp vụ mục 3.3.10)



· Đầu ra
	Tên trường
	Kiểu
	Mô tả

	MaGoiTin
	string
	Id của gói tin

	NoiDungTraVe
	string
	Nội dung phản hồi từ Trục liên thông văn bản Quốc gia

	SoHieu
	string
	Số hiệu văn bản gửi

	ThoiGianCapNhat
	datetime
	Thời gian cập nhật lần cuối khi trạng thái gói tin liên thông văn bản bị thay đổi

	TrangThai
	string
	Trạng thái gửi gói tin gửi lên Trục liên thông văn bản Quốc gia (tham khảo mục 3.1.3)



· Ví dụ:
	[
    {
        "MaGoiTin": "accb6d0b-d992-4a97-b85e-987292daf065",
        "NoiDungTraVe": "{\"status\":\"OK\",\"errorCode\":\"0\",\"errorDesc\":\"Thanh cong\",\"docID\":\"6895e70234fc86fb2583313c\"}",
        "SoHieu": "5927/BCT-TTNN",
        "ThoiGianCapNhat": "08-08-2025 19:01:05",
        "TrangThai": "Done"
    },
    {
        "MaGoiTin": "403058d3-e39d-40a8-a4f9-1a5058f2bf08",
        "NoiDungTraVe": "{\"status\":\"OK\",\"errorCode\":\"0\",\"errorDesc\":\"Thanh cong\",\"docID\":\"6895e6fe34fc07c336f3ade6\"}",
        "SoHieu": "327/BC-BVHTTDL",
        "ThoiGianCapNhat": "08-08-2025 19:01:01",
        "TrangThai": "Done"
    }
]




[bookmark: _Toc205796406]Hướng dẫn về gói tin liên thông văn bản
[bookmark: _Toc8743804][bookmark: _Toc205796407]Hướng dẫn về thông điệp
	STT
	Gói tin
	Loại gói tin
	Tên file mẫu XML
	Ghi chú

	1
	Gói tin văn bản bản mới
	Edoc
	Edoc_new.edxml
	Được sử dụng khi tạo mới VB gửi liên thông

	2
	Gói tin cập nhật
	Edoc
	Edoc_update.edxml
	Được sử dụng khi cần cập nhật vb gửi liên thông

	3
	Gói tin thay thế
	Edoc
	edoc_replacement.edxml

	Được sử dụng khi thực
hiện thay thế VB

	4
	Gói tin thu hồi
	Edoc
	edoc_revocation.edxml
	Được sử dụng khi thực
hiện thu hồi VB bằng
VB khác

	5
	Gói tin
lấy lại

	Status

	status_cancellation_13.edxml

	Được sử dụng khi thực
hiện lấy lại 1 VB


	6
	Gói tin từ
chối/đồng
ý

	
	“status_change
rejection_16.edxml”/”
status_change
acceptance_15.edxml”

	Được sử dụng để từ
chối/đồng ý khi cập
nhật, thu hồi, lấy lại VB


	7
	Gói tin
trạng thái

	
	“status_finish_06.edxml”,
“status_inbox_ 01.edxml”,
“status_processing_05.edxml”,
“status_assignment_04.edxml”,”
status_acceptance_03.edxml”,
“status_rejection_02.edxml

	Được sử dụng để liên
thông trạng thái VB
điện tử






[bookmark: _Toc8743805][bookmark: _Toc205796408]Nghiệp vụ gửi nhận văn bản điện tử
Mô tả luồng gửi văn bản


Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị nhận


[bookmark: _Toc8743806][bookmark: _Toc205796409]Nghiệp vụ cập nhật văn bản
Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị gửi


Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị nhận


[bookmark: _Toc8743807][bookmark: _Toc205796410]Nghiệp vụ lấy lại 
Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị gửi


Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị nhận


[bookmark: _Toc8743808][bookmark: _Toc205796411]Nghiệp vụ thu hồi văn bản bằng văn bản thu hồi
Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị gửi


Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị nhận


[bookmark: _Toc8743809][bookmark: _Toc205796412]Nghiệp vụ thay thế văn bản
Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị gửi


Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị nhận


[bookmark: _Toc8743810][bookmark: _Toc205796413]Nghiệp vụ từ chối văn bản
Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị gửi


Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị nhận


[bookmark: _Toc8743811][bookmark: _Toc205796414]Nghiệp vụ gửi nhận trạng thái văn bản điện tử
Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị gửi


Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị nhận


[bookmark: _Toc8743812][bookmark: _Toc205796415]Danh sách trạng thái văn bản
Dưới đây là danh sách trạng thái chuẩn mà hệ thống sẽ cập nhật lên đơn vị gửi.
	STT
	Mã trạng thái
	Tên trạng thái
	Ghi chú

	1
	01
	Đã đến 
	Phần mềm QLVB đã nhận nhưng văn thư chưa xử lý

	2
	02
	Từ chối tiếp nhận 
	Văn thư phát hiện văn bản gửi nhầm, sai sót, không đúng thẩm quyền, từ chối nhận văn bản, kèm theo lý do từ chối

	3
	03
	Đã tiếp nhận 
	Văn thư đã nhận trên phần mềm

	4
	04
	Phân công 
	Phân công xử lý

	5
	05
	Đang xử lý
	

	6
	06
	Đã hoàn thành
	Đã hoàn thành


[bookmark: _Toc205796416]Nghiệp vụ lấy thông tin trạng thái gói tin gửi Trục văn bản Quốc gia
Mô tả luồng, API liên thông kết nối đơn vị gửi
[image: ]
1. 

2

[bookmark: _Toc205796417]Thông tin đặc tả gói tin liên thông dữ liệu văn bản
[bookmark: _Toc8743814][bookmark: _Toc205796418]Đặc tả gói tin edXML văn bản liên thông



	STT
	Tên trường
	Định dạng
dữ liệu
	Mô tả
	Bắt buộc/
Tùy chọn
	Ghi chú

	
	edXML: MessageHeader
	
	Thành phần bắt buộc phải có của một gói tin edXML để chứa các thông tin về phần mở đầu và phần kết thúc của một văn bản điện tử tương ứng với các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản giấy theo quy định hiện hành.
	Bắt buộc
	

	1.1
	edXML:From
	
	Chứa các trường thông tin mô tả về cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
	Bắt buộc
	Thông tin chứa trong các trường được lấy từ danh bạ địa chỉ chung, được lưu trên hệ thống trung gian mà hệ thống QLVBĐH kết nối tới.

	1.1.1
	edXML:OrganId
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 13
	Mã định danh của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
	Bắt buộc
	Trường hợp nhiều cơ quan, đơn vị liên tịch ban hành văn bản thì trường thông tin này chứa mã định danh của cơ quan chủ trì ban hành văn bản.

	1.1.2
	edXML:OrganizationInCharge
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 200
	Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (nếu có)
Ví dụ: Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tùy chọn
	Thông tin được lấy từ danh bạ địa chỉ chung lưu trên hệ thống trung gian

	1.1.3
	edXML:OrganName
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 200
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
Ví dụ: Cục Tin học hóa
	Bắt buộc
	

	1.1.4
	edXML:OrganAdd
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 250
	Địa chỉ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Bắt buộc
	

	1.1.5
	edXML:Email
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Thư điện tử liên lạc của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
Ví dụ: vanthucucud@mic.gov.vn
	Tùy chọn
	

	1.1.6
	edXML:Telephone
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 30
	Số điện thoại của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Tùy chọn
	

	1.1.7
	edXML:Fax
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 20
	Số fax của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Tùy chọn
	

	1.1.8
	edXML:Website
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 50
	Trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Tùy chọn
	

	1.2
	edXML:To
	
	Thành phần bắt buộc chứa các trường thông tin mô tả về cơ quan, tổ chức nhận văn bản (có thể có nhiều trường, mỗi nơi nhận văn bản tương ứng với một  <edXML:To>). Cơ quan, tổ chức nhận văn bản được xác định dựa trên thông tin “Nơi nhận” của văn bản được gửi đi
	Bắt buộc
	- Các cơ quan, tổ chức nhận văn bản bao gồm cả cá nhân nhận văn bản; - Thông tin chứa trong các trường được lấy từ danh bạ địa chỉ chung, được lưu trên hệ thống trung gian mà hệ thống QLVBĐH kết nối tới.

	1.2.1
	edXML:OrganId
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 13
	Mã định danh của cơ quan, tổ chức nhận văn bản. Trường hợp nơi nhận văn bản là cá nhân ở bên ngoài hệ thống QLVBĐH của cơ quan gửi thì trường thông tin này chứa mã định danh của cơ quan quản lý tài khoản sử dụng hệ thống QLVBĐH của cá nhân được nhận văn bản.
	Bắt buộc
	

	1.2.2
	edXML:OrganName
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 200
	Tên cơ quan, tổ chức nhận văn bản
Ví dụ: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bắt buộc
	Thông tin được lấy từ danh bạ địa chỉ chung lưu trên hệ thống trung gian

	1.2.3
	edXML:OrganAdd
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 250
	Địa chỉ của cơ quan, tổ chức nhận văn bản
	Bắt buộc
	

	1.2.4
	edXML:Email
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Thư điện tử đại diện của cơ quan, tổ chức nhận văn bản 
Ví dụ: CucCNTT@moet.edu.vn
	Tùy chọn
	

	1.2.5
	edXML:Telephone
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 30
	Số điện thoại của cơ quan, tổ chức nhận văn bản
	Tùy chọn
	

	1.2.6
	edXML:Fax
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 20
	Số fax của cơ quan, tổ chức nhận văn bản
	Tùy chọn
	

	1.2.7
	edXML:Website
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 50
	Trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức nhận văn bản
	Tùy chọn
	

	1.3
	edXML:Code
	
	Thành phần bắt buộc chứa các trường thông tin mô tả số, kí hiệu của văn bản gửi đi.
	Bắt buộc
	Thông tin của trường này do văn thư nhập vào.

	1.3.1
	edXML:CodeNumber
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 11
	Số của văn bản gửi đi
Ví dụ: 01, 02, 01/2010…
	Bắt buộc
	Thông tin này do đơn vị phát hành báo cáo nhập vào

	1.3.2
	edXML:CodeNotation
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 30
	Ký hiệu của văn bản gửi đi
Ví dụ: …NQ-CP, …CT-TTg, NĐ-CP…
	Bắt buộc
	Thông tin này do đơn vị phát hành báo cáo nhập vào

	1.4
	edXML:PromulgationInfo
	
	Thành phần bắt buộc chứa các trường thông tin mô tả địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản.
	Bắt buộc
	Thông tin của trường này do văn thư nhập vào

	1.4.1
	edXML:Place
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 50
	Địa danh
Ví dụ: Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa…
	Tùy chọn
	Thông tin này do đơn vị phát hành báo cáo nhập vào

	1.4.2
	edXML: 
PromulgationDate
	Kiểu Date: 
Định dạng: YYYY/MM/DD 
	Ngày, tháng, năm ban hành
Ví dụ: 2016/04/16
	Bắt buộc
	Nếu các trường thông tin chứa thông tin về thời gian ngày, tháng, năm thì sử dụng kiểu dữ liệu Date (YYYY/MM/DD); chứa thông tin về thời gian đến giờ, phút, giây thì sử dụng kiểu dữ liệu DateTime (YYYY/MM/DD hh:mm:ss).

	1.5
	edXML: 
DocumentType
	
	Mô tả về loại văn bản
	Tùy chọn
	Thông tin của trường này do văn thư nhập vào

	1.5.1
	edXML:Type
	Kiểu Number (unsignedShort)
Văn bản quy phạm pháp luật: 1.
Văn bản hành chính: 2.
	Loại báo cáo. Tham khảo bảng định nghĩa các loại báo cáo
	Tùy chọn
	Giá trị mặc định là 2; - Các loại văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân số 31/2004/QH11; - Các loại văn bản hành chính quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011.

	1.5.2
	edXML:TypeName
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Tên các loại văn bản quy phạm pháp luật 
	Tùy chọn
	Giá trị mặc định của trường này là Công văn. Đối với các loại văn bản khác chưa được liệt kê như bên trên thì văn thư nhập vào

	1.6
	edXML:Subject
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 500
	Trích yếu nội dung của văn bản gửi đi.
	Bắt buộc
	Thông tin của trường này do văn thư nhập vào.

	1.7
	edXML:Content
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 500
	Nội dung của văn bản cần ban hành.
	Tùy chọn.
	Thông tin của trường này do văn thư nhập vào và chỉ áp dụng đối với văn bản dạng phi cấu trúc có độ dài không quá 500 ký tự.

	1.8
	edXML:SignerInfo
	Không quy định.
	Chứa các trường thông tin mô tả quyền hạn, chức vụ, họ tên của người ký
	Tùy chọn
	Thông tin này do đơn vị phát hành báo cáo nhập vào

	1.8.1
	edXML:Competence
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Quyền hạn của người ký văn bản

	Tùy chọn
	- Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức. - Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “KT.” (ký thay) vào trước chức vụ của người đứng đầu; - Trường hợp cấp phó được giao phụ trách thì thực hiện như cấp phó ký thay cấp trưởng; - Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” (thừa lệnh) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; - Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

	1.8.2
	edXML:Position
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Chức vụ của người ký văn bản


	Tùy chọn
	Chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức.

	1.8.3
	edXML:FullName
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 50
	Họ và tên người ký văn bản
Ví dụ: Trần Văn B
	Tùy chọn
	Thông tin này do đơn vị phát hành báo cáo nhập vào

	1.9
	edXML:DueDate
	Kiểu Date
Tại mục 2.2.1 của quy chuẩn này
	Hạn trả lời văn bản.
	Tùy chọn
	Thông tin của trường này do văn thư nhập vào.

	1.10
	edXML:ToPlaces
	
	Danh sách nơi nhận và lưu văn bản, không tính các cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc đã quy định tại thẻ <edXML:To> (có nhiều nơi nhận tương ứng với mỗi <edXML:Place>)
	Tùy chọn
	Thông tin này do đơn vị phát hành báo cáo nhập vào.
Tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận báo cáo

	1.10.1
	edXML:Place
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 1000
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản
Ví dụ: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	Tùy chọn
	Mỗi gạch đầu dòng ở phần nơi nhận của văn bản tương ứng với một <edXML:Place>

	1.11
	edXML:OtherInfo
	
	Chứa các trường thông tin mô tả các thông tin khác của văn bản được ban hành.
	Tùy chọn.
	Thông tin này do văn thư nhập vào.

	1.11.1
	edXML:Priority
	Kiểu Number (unsigned Short) có các giá trị quy định như sau:
Thường :0
Khẩn: 1
Thượng khẩn: 2
Hỏa tốc: 3
Hỏa tốc hẹn giờ: 4
	Độ khẩn của văn bản
	Tùy chọn
	Giá trị mặc định là 0

	1.11.2
	edXML:
SphereOfPromulgation
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Phạm vi lưu hành của văn bản
	Tùy chọn
	Thông tin này do văn thư nhập vào.

	1.11.3
	edXML:TyperNotation
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 10

	Ký hiệu đơn vị, tổ chức, chữ viết tắt tên người soạn thảo văn bản.
	Tùy chọn
	Thông tin của trường này do văn thư nhập vào.

	1.11.4
	edXML:
PromulgationAmount
	Kiểu Number (unsignedShort).
	Số lượng bản phát hành
	Tùy chọn
	Giá trị mặc định là 1.

	1.11.5
	edXML:PageAmount
	Kiểu Number (unsignedShort)
	Số trang của văn bản.
	Tùy chọn
	Giá trị mặc định là 1.

	1.11.6
	edXML:Appendixes
	Kiểu String
Độ dài phụ thuộc vào số phần tử edXML:Appendix mà mỗi phần tử edXML:Appendix có độ dài tối đa là 250 ký tự.
	Thông tin về các phụ lục đi kèm văn bản thể hiện bằng thẻ <edXML:Appendix>, số thẻ tương ứng với số phụ lục. Các phụ lục này được đóng gói trong phần tập tin đính kèm.
	Tùy chọn
	

	1.12
	edXML:ResponseFor
	
	1. Văn bản phản hồi/phúc đáp cho văn bản cha: Khi hệ thống phát sinh một văn bản phản hồi/phúc đáp cho 1 văn bản nào, thì thông tin văn bản được phản hồi được ghi nhận trong đây.
2. Văn bản thu hồi: Đánh dấu thông tin văn bản bị thu hồi, đơn vị bị thu hồi văn bản. Sử dụng trong trường hợp đơn vị ban hành 1 văn bản để thu hồi văn bản đã phát hành trước đó
	Tùy chọn
	

	1.12.1
	edXML:OrganId
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 13
	ID của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Bắt buộc
	Chi tiết cách đánh mã trong phần nội dung hướng dẫn và Phụ lục 1

	1.12.2
	edXML:Code
	
	Số, kí hiệu văn bản được phản hồi
Ví dụ: 01/NQ-CP, 02/CT-TTg, 01/2010/NĐ-CP…
	Bắt buộc
	Thông tin này do văn thư nhập vào

	1.12.3
	edXML:
PromulgationDate
	Kiểu Date: 
Định dạng: YYYY/MM/DD 
	Ngày, tháng, năm ban hành của văn bản được phản hồi
Ví dụ: 26/12/2012
	Bắt buộc
	Thông tin này do văn thư nhập vào

	1.12.4
	edXML:DocumentId
	Kiểu String
Độ dài tối đa 36
	Thông tin mã định danh của văn bản được phản hồi 
	Bắt buộc
	Cấu trúc mã định danh văn bản  (theo QĐ 28, khoản 2.b, Điều 10) gồm:
- Mã định danh của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Năm ban hành văn bản, số thứ tự văn bản được ban hành trong năm.
<From-OrganId>,<PromulgationDate>,<CodeNumber>/<CodeNotation>

	1.13
	edXML:SteeringType
	Kiểu Number (unsignedShort)

	Loại chỉ đạo
Không phải là chỉ đạo :0
Chỉ đạo: 1
Báo cáo chỉ đạo: 2
	Bắt buộc
	Giá trị mặt định là 0

	1.14
	edXML:DocumentId
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 36
	Mã định danh của văn bản và duy nhất trên toàn hệ thống liên thông văn bản
	Bắt buộc
	Cấu trúc mã định danh văn bản  (theo QĐ 28, khoản 2.b, Điều 10) gồm:
- Mã định danh của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Năm ban hành văn bản, số thứ tự văn bản được ban hành trong năm.
<From-OrganId>,<PromulgationDate>,<CodeNumber>/<CodeNotation>

	2
	edXML:TraceHeaderList
	
	Ghi lại thời điểm gửi của hệ thống quản lý văn bản và điều hành nơi gửi hoặc thời điểm nhận của hệ thống quản lý văn bản và điều hành nơi nhận của một gói tin
	Bắt buộc
	

	2.1
	edXML:TraceHeader
	
	
	Bắt buộc
	Có thể có nhiều thẻ TraceHeader trong thẻ TraceHeaderList

	2.1.1
	edXML:OrganId 
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 13
	ID của cơ quan, tổ chức ban hành hoặc ID của cơ quan, tổ chức nhận văn bản
	Bắt buộc
	Chi tiết cách đánh mã trong phần nội dung hướng dẫn và Phụ lục 1

	2.1.2
	edXML:Timestamp
	Kiểu Date, định dạng yyyy/MM/dd HH:mm:ss
	Thời điểm gửi hoặc nhận gói tin
	Bắt buộc
	

	2.2
	edXML:Bussiness
	
	Đánh dấu loại nghiệp vụ văn bản đang thực hiện là Thu hồi, Cập nhật, Từ chối 
Trường hợp văn bản lấy lại hoặc từ chối được thực hiện bằng gói tin status – không cần trường đánh dấu nghiệp vụ xử lý văn bản
	Không bắt buộc
	

	2.2.1
	edXML:
BussinessDocType
	Kiểu Number
	Loại nghiệp vụ văn bản
0 – Văn bản mới
1 – Thu hồi
2 – Cập nhật
3 – Thay thế
	Không bắt buộc
	Thông tin này đi kèm khi gửi văn bản điện tử Thu hồi, Cập nhật, Thay thế
Đối với loại = 1 Thu hồi, áp dụng cho gói tin revocation.

	2.2.2
	edXML:
BussinessDocReason
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 1000
	Mô tả ngắn lý do văn bản cần điều chỉnh
	Không bắt buộc
	Đi kèm khi có trường edXML:BussinessDocType

	2.2.3
	edXML:UpdateList
	
	Chứa danh sách các trường thông tin được cập nhật của văn bản cập nhật
	Tùy chọn
	Bắt buộc khi BussinessDocType = 2

	2.2.3.1
	edXML:
UpdateDocumentInfo
	Kiểu Number
	Đánh dấu văn bản được cập nhật thông tin văn bản
0: Không cập nhật thông tin văn bản
1: Có cập nhật thông tin văn bản  trích yếu, file đính kèm,…)
	Tùy chọn
	

	2.2.3.2
	edXML:
UpdateDocumentReceiver
	Kiểu Number
	Đánh dấu văn bản được cập nhật thông tin đơn vị nhận (thêm, bỏ đơn vị nhận)
0: Không có thay đổi thông tin đơn vị nhận
1: Có thay đổi thông tin đơn vị nhận (thêm hoặc bỏ đơn vị nhận)
	Tùy chọn
	

	2.2.3.3
	edXML:UpdateListReceiver
	
	Ghi lại danh sách các đơn vị nhận bị thay đổi khi cập nhật văn bản (thêm mới đơn vị hoặc bỏ đơn vị nhận)
	Tùy chọn
	Bắt buộc khi UpdateDocumentReceiver = 1

	2.2.3.3.1
	edXML:UpdateReceiver
	
	
	Tùy chọn
	

	2.2.3.3.1.1
	edXML:UpdateReceiverType
	Kiểu Number
	Giá trị quy định đơn vị được thêm mới hay bỏ khỏi danh sách nhận văn bản điện tử.
0: Đơn vị bị bỏ khỏi danh sách nhận khi cập nhật văn bản điện tử
1: Đơn vị được thêm mới vào danh sách nhận khi cập nhật văn bản điện tử
	Tùy chọn
	

	2.2.3.3.1.2
	edXML:UpdateReceiverTo
	
	Mã định danh đơn vị bị thay đổi khi cập nhật văn bản điện tử.
	Tùy chọn
	Cấu trúc mã định danh văn bản gồm:
- Mã định danh của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Năm ban hành văn bản, số thứ tự văn bản được ban hành trong năm.

	2.2.4
	edXML:DocumentId
	Kiểu String
	Mã định danh của văn bản bị thu hồi, cập nhật
	Tùy chọn
	Cấu trúc mã định danh văn bản  (theo QĐ 28, khoản 2.b, Điều 10) gồm:
- Mã định danh của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Năm ban hành văn bản, số thứ tự văn bản được ban hành trong năm.
<From-OrganId>,<PromulgationDate>,<CodeNumber>/<CodeNotation>

	2.2.5
	edXML:StaffInfo
	
	Chứa thông tin về người xử lý cập nhật, thu hồi hoặc gửi văn bản thay thế
	Tùy chọn
	

	2.2.5.1
	edXML:Department
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 300
	Thông tin đơn vị thực hiện xử lý nghiệp vụ cập nhật, thay thế, thu hồi văn bản
	Tùy chọn
	

	2.2.5.2
	edXML:Staff
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 300
	Thông tin người xử lý nghiệp vụ cập nhật, thay thế, thu hồi văn bản
	Tùy chọn
	

	2.2.5.3
	edXML:Mobile
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 30
	Thông tin số điện thoại người xử lý nghiệp vụ cập nhật, thay thế, thu hồi văn bản
	Tùy chọn
	

	2.2.5.4
	edXML:Email
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Thông tin thư điện tử người xử lý nghiệp vụ cập nhật, thay thế, thu hồi văn bản
	Tùy chọn
	

	2.2.6
	edXML:Paper
	Number
	Thông tin đánh dấu có/không gửi kèm văn bản giấy. 
0: Không gửi kèm văn bản giấy
1: Có gửi kèm văn bản giấy theo đường truyền thống
	Tùy chọn
	Mặc định là 0 – chỉ gửi văn bản điện tử


	2.2.7
	edXML:Revoke
	
	Mô tả thông tin trạng thái thu hồi văn bản
	Tùy chọn
	Bắt buộc khi BussinessDocType =1

	2.2.7.1
	edXML:StatusCode
	Number
	Mã trạng thái thu hồi.
Giá trị mặc định là 14
	Tùy chọn
	

	2.2.7.2
	edXML:Timestamp
	Kiểu Date, định dạng yyyy/MM/dd HH:mm:ss
	Thời điểm gửi gói tin thu hồi
	Tùy chọn
	

	2.2.8
	edXML:ReplacementInfoList
	
	Chứa thông tin danh sách văn bản bị thay thế
	Tùy chọn
	Bắt buộc khi BussinessDocType = 3

	2.2.8.1
	edXML:ReplacementInfo
	
	Chứa thông tin từng văn bản bị thay thế
	Tùy chọn
	

	2.2.8.1.1
	edXML:DocumentId
	Kiểu String
	Mã định danh văn bản bị thay thế
	Tùy chọn
	Cấu trúc mã định danh văn bản  (theo QĐ 28, khoản 2.b, Điều 10) gồm:
- Mã định danh của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Năm ban hành văn bản, số thứ tự văn bản được ban hành trong năm.
<From-OrganId>,<PromulgationDate>,<CodeNumber>/<CodeNotation>

	2.2.8.1.2
	edXML:OrganIdList
	
	Chứa thông tin danh sách đơn vị đã nhận văn bản bị thay thế
	Tùy chọn
	

	2.2.8.1.2.1
	edXML:OrganId
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 13
	ID của cơ quan, tổ chức nhận ban hành văn bản bị thay thế
	Tùy chọn
	

	3
	Signature
	
	Là thành phần tùy chọn, bao gồm các thông tin về trường thông tin chữ ký số và thông tin ký số gói tin (thông tin được hệ thống QLVBĐH của cơ quan tham gia trao đổi văn bản điện tử tạo ra).
	Tùy chọn
	Trường thông tin này chỉ bắt buộc có dữ liệu khi các cơ quan sử dụng chữ ký số, chứng thư số và các dịch vụ chứng thực chữ ký số sử dụng Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

	3.1
	SignedInfo
	
	Mô tả các thông tin được ký
	Tùy chọn
	

	3.1.1
	CanonicalizationMethod
	
	Xác định thuật toán chuẩn hóa dữ liệu cần ký  
	Tùy chọn
	Là một thuộc tính của  CanonicalizationMethod

	
	Algorithm
	Kiểu String

	Thuật toán chuẩn hóa dữ liệu: http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/
	
	

	3.1.2
	SignatureMethod
	
	Xác định thuật toán để ký số thành phần SignedInfo đã được chuẩn hóa
	Tùy chọn
	

	
	Algorithm
	Kiểu String

	Thuật toán ký số SignedInfo: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
	
	Là một thuộc tính của  SignatureMethod

	3.1.3
	Reference
	
	Tham chiếu đến các đối tượng dữ liệu cần ký và xác định phương thức băm và giá trị băm của các thành phần đối tượng dữ liệu trong gói tin edXML 
	Tùy chọn
	

	
	URI
	Kiểu String

	Tham chiếu đến đối tượng dữ liệu được băm. URI = "" tham chiếu đến SOAP-ENV:Envelope. URI = cid tham chiếu đến từng tệp dữ liệu đính kèm
	
	Là một thuộc tính của  Reference

	3.1.3.1
	Transforms
	
	Danh sách phương thức biến đổi đối tượng dữ liệu định dạng XML được tham chiếu trước khi ký
	Tùy chọn
	Chỉ sử dụng  Transforms đối với đối tượng dữ liệu SOAP-ENV:Envelope (XML)

	3.1.3.1.1
	Transform
	
	Định nghĩa một phương thức biến đổi sẽ được áp dụng
	Tùy chọn
	

	
	Algorithm
	Kiểu String

	Tên phương thức biến đổi được áp dụng. Có các loại phương thức biến đổi sau:
- Phương thức biến đổi sử dụng Enveloped Signature: www.w3.org/2000/09/XMLDSig#enveloped-signature
- Phương thức biến đổi sử dụng thuật toán chuẩn hóa nội dung XML, XML-C14N: www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/
	
	Là một thuộc tính của  Transforms

	3.1.3.2
	DigestMethod
	
	Xác định thuật toán băm dữ liệu
	Tùy chọn
	

	
	Algorithm
	Kiểu String

	Thuật toán băm dữ liệu: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
	
	Là một thuộc tính của   DigestMethod

	3.1.3.3
	DigestValue
	Kiểu String

	Giá trị băm của đối tượng dữ liệu tham chiếu sử dụng thuật toán quy định tại DigestMethod
	Tùy chọn
	

	3.2
	SignatureValue
	Kiểu String

	Giá trị chữ ký số của SignedInfo
	Tùy chọn
	

	3.3
	KeyInfo
	
	Mô tả khóa sử dụng để xác thực chữ ký
	Tùy chọn
	

	3.3.1
	X509Data
	
	Dữ liệu về chứng thư số sử dụng để xác thực chữ ký số
	Tùy chọn
	

	3.3.1.1
	 X509SubjectName
	Kiểu String
	Tên cá nhân/tổ chức ký số 
	Tùy chọn
	Tên cá nhân/tổ chức sở hữu chứng thư số ký

	3.3.1.2
	X509Certificate
	Kiểu String
	Chứng thư số sử dụng để xác thực chữ ký số
	Tùy chọn
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	STT
	Tên trường
	Định dạng
dữ liệu
	Mô tả
	Bắt buộc/
Tùy chọn
	Ghi chú

	1.
	edXML:Status
	
	Lưu thông tin trạng thái xử lý cần thông báo, bao gồm hai phần: StatusCode và Description
	Bắt buộc
	

	1.1
	edXML:ResponseFor
	
	Phản hồi từ văn bản cha
(Khi hệ thống phát sinh một văn bản phản hồi cho 1 văn bản nào, thì thông tin văn bản được phản hồi được ghi nhận trong đây)
	Tùy chọn
	Đây là thông tin về các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị trực tiếp giải quyết công việc

	1.1.1
	edXML:OrganId
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 13
	ID của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Bắt buộc
	Chi tiết cách đánh mã trong phần nội dung hướng dẫn

	1.1.2
	edXML:Code
	
	Số, kí hiệu văn bản được phản hồi
Ví dụ: 01/NQ-CP, 02/CT-TTg, 01/2010/NĐ-CP…
	Bắt buộc
	Thông tin này do văn thư nhập vào

	1.1.3
	edXML: 
PromulgationDate
	Kiểu Date: yyyy/MM/dd 

	Ngày, tháng, năm ban hành của văn bản được phản hồi
Ví dụ: 2016/08/22
	Bắt buộc
	Thông tin này do văn thư nhập vào

	1.12.4
	edXML:DocumentId
	Kiểu String
Độ dài tối đa 36
	Thông tin mã định danh của văn bản được phản hồi 
	Bắt buộc
	
Cấu trúc mã định danh văn bản  (theo QĐ 28, khoản 2.b, Điều 10) gồm:
- Mã định danh của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Năm ban hành văn bản, số thứ tự văn bản được ban hành trong năm.
<From-OrganId>,<PromulgationDate>,<CodeNumber>/<CodeNotation> 

	1.2
	edXML:From
	
	Thông tin nơi ban hành văn bản
	Bắt buộc
	

	1.2.1
	edXML:OrganId
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 13
	ID của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Bắt buộc
	

	1.2.2
	edXML:
OrganizationInCharge
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 200
	Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)
Ví dụ: Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tùy chọn
	

	1.2.3
	edXML:OrganName
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 200
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
Ví dụ: Cục Tin học hóa
	Tùy chọn
	

	1.2.4
	edXML:OrganAdd
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 250
	Địa chỉ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Tùy chọn
	

	1.2.5
	edXML:Email
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Thư điện tử liên lạc của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
Ví dụ: vanthucucud@mic.gov.vn
	Tùy chọn
	

	1.2.6
	edXML:Telephone
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 20
	Số điện thoại của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Tùy chọn
	

	1.2.7
	edXML:Fax
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 20
	Số fax của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Tùy chọn
	

	1.2.8
	edXML:Website
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 100
	Trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Tùy chọn
	

	1.3
	edXML:StatusCode
	Kiểu String
Độ dài tối đa: 300
	Mã trạng thái dùng để cập nhật trạng thái mới của thông điệp
Danh sách mã tương ứng với trạng thái đã quy định tại mục II-2-2.2 Bảng 1
	Bắt buộc
	

	1.4
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	Mô tả về trạng thái xử lý cần thông báo
	Tùy chọn
	

	1.5
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	Kiểu Date, định dạng yyyy/MM/dd HH:mm:ss
	Thời điểm gửi hoặc nhận gói tin
	Bắt buộc
	

	1.6
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	1.6.1
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